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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Thuấn 

Các Thẩm phán: Ông Ngô Văn Minh và ông Nguyễn Minh Thành. 

- Thư ký phiên toà:  à Rô   n Ti n - Th     T    n nh n d n t nh  on 

Tum.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia phiên tòa: Ông 

   Văn Việt -  iểm s t vi n. 

Trong ngày 22 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở T    n nh n d n t nh  on Tum xét 

xử phúc thẩm công  h i vụ  n hôn nh n và gi  đình thụ l  số 02/2022/TLPT-

HNGĐ ngày 19/5/2022 về việc “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con 

sau khi ly hôn”. 

Do bản  n hôn nh n và gi  đình sơ thẩm số 13/2022/HNGĐ-ST ngày 

15/4/2022 củ  T    n nh n d n thành phố  on Tum, t nh  on Tum bị  h ng c o. 

Theo Quyết định đ   vụ  n r  xét xử phúc thẩm số 15/2022/QĐ-PT ngày 03 tháng 

6 năm 2022 giữ  c c đ ơng sự: 

1. Nguy n đơn: Anh C o Thành T, sinh năm 1983; (Có mặt) 

Đị  ch : Đồn B, xã B, huyện Đ, t nh  on Tum;  

2.  ị đơn: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1987; (Có mặt) 

Đị  ch : Số 32 M, Ph ờng C, thành phố K, t nh  on Tum. 

3. Ng ời  h ng c o: Nguy n đơn là anh Cao Thành T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 15/11/2021, đơn xin thay đổi yêu cầu khởi 

kiện đề ngày 19/11/2021, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà, nguyên đơn 

anh Cao Thành T trình bày: 

Anh và chị Nguyễn Thị H đã ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly 

hôn và sự thỏ  thuận củ  c c đ ơng sự số 04/2019/QĐST- HNGĐ ngày 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

 ản  n số: 01/2022/HNGĐ-PT 

Ngày: 22/6/2022 

V/v tr nh chấp về th y đổi ng ời 

trực tiếp nuôi con s u  hi ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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18/01/2019 củ  T    n nh n d n huyện I, t nh  on Tum, theo Quyết định thì chị H 

là ng ời đ ợc nuôi 02 con chung là C o Ngọc Ph ơng U và Cao Đức T cùng sinh 

ngày 24/7/2017. Anh có nghĩ  vụ cấp d ỡng nuôi 02 con chung là 4.000.000 

đồng/th ng. Từ  hi ly hôn đến n y  nh thực hiện đúng nghĩ  vụ cấp d ỡng theo 

thỏ  thuận. Hiện n y  nh đã  ết hôn với chị Y P và có thêm 01 con chung là Cao 

Đức Đ, sinh ngày 29/10/2020. Do đó,  nh  hông đủ  hả năng cấp d ỡng 02 con 

chung là 4.000.000 đồng/ th ng theo nh  thỏ  thuận đ ợc công nhận tại quyết định 

nêu trên. Tại đơn  hởi  iện đề ngày 15/11/2021,  nh y u cầu th y đổi nghĩ  vụ cấp 

d ỡng đối với 02 con chung là C o Ngọc Ph ơng U và Cao Đức T là 2.000.000 

đồng/th ng. Đến ngày 19/11/2021  nh có đơn xin th y đổi y u cầu  hởi  iện: Y u 

cầu th y đổi ng ời trực tiếp nuôi con s u  hi ly hôn. Anh y u cầu T    n gi o cho 

 nh đ ợc trực tiếp nuôi 01 con chung và chị H nuôi 01 con chung trong hai con 

chung là C o Ngọc Ph ơng U và Cao Đức T, không ai phải cấp d ỡng nuôi con.  

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bị đơn chị Nguyễn Thị H 

trình bày:  

Chị và  nh T đã ly hôn, giải quyết việc nuôi con theo Quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn và sự thỏ  thuận củ  c c đ ơng sự nh   nh T đã trình bày là 

đúng. S u  hi ly hôn đến n y, chị trực tiếp nuôi d ỡng, chăm sóc, gi o dục h i con 

chung là C o Ngọc Ph ơng U và Cao Đức T. Chị chăm sóc, cho c c con đi học và 

vui chơi theo đúng lứ  tuổi, c c ch u ph t triển tốt về thể chất và sức  hỏe. N y 

anh T y u cầu th y đổi ng ời trực tiếp nuôi con s u ly hôn, gi o một con chung 

cho anh T nuôi, chị  hông đồng ý. Vì anh T công tác ở x  huyện Đă  Glei, một 

th ng mới về một lần, mỗi lần về đ ợc vài ngày, nếu gi o con cho  nh T nuôi thì 

anh T phải gi o lại con cho vợ  nh T nuôi, vợ củ   nh T công t c ở huyện I, bố mẹ 

củ   nh T hiện đ ng sống ở Quảng  ình n n điều  iện chăm sóc con của anh T 

 hông đảm bảo. C n chị đủ điều  iện chăm sóc h i con, chị có công việc ổn định 

và đi làm cũng gần nhà c ch nhà 7 m, có nguồn thu nhập th m ngoài l ơng từ nhà 

cho thu , chị và h i con hiện sống chung với bố mẹ chị là c n bộ đã về h u. Ông, 

bà ngoại có thời gi n hỗ trợ chị chăm sóc h i con cả về thời gi n và về  inh tế n n 

chị  hông đồng   với y u cầu  hởi  iện củ   nh Cao Thành T.  

 ản  n hôn nh n và gi  đình sơ thẩm số: 13/2022/HNGĐ-ST ngày 15/4/2022 

củ  T    n nh n d n thành phố  on Tum, t nh  on Tum đã quyết định: 

Căn cứ Điều 5,  hoản 3 Điều 28; điểm    hoản 1 Điều 35, điểm    hoản 1 

Điều 39; Điều 144; Điều 147, 271, 273 củ   ộ luật tố tụng d n sự 2015; C c Điều 

81, 82, 83 và Điều 84 củ   uật hôn nh n gi  đình 2014;  

Xử:  hông chấp nhận toàn bộ y u cầu  hởi  iện về: "Tranh chấp về thay đổi 

người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn" củ  nguy n đơn  nh Cao Thành T đơn đề 

ngày 19/11/2021. 
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Giữ nguy n hiệu lực về phần con chung đ ợc ghi trong quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn và sự thỏ  thuận củ  c c đ ơng sự số: 04/2019/QĐST- HNGĐ 

ngày 18/01/2019 củ  T    n nh n d n huyện I, t nh  on Tum.  

Ngoài r  bản  n sơ thẩm c n tuy n về  n phí và quyền  h ng c o theo quy 

định củ  ph p luật. 

Ngày 29/4/2022, nguyên đơn  nh Cao Thành T kháng cáo toàn bộ bản  n sơ 

thẩm, y u cầu T    n cấp phúc thẩm giải quyết: Gi o 01 trong h i con chung với 

chị Nguyễn Thị H là cháu C o Ngọc Ph ơng U và Cao Đức T cùng sinh ngày 

24/7/2017 cho anh Cao Thành T trực tiếp nuôi.  

Tại phi n t   phúc thẩm, nguy n đơn vẫn giữ nguy n y u cầu  hởi  iện và 

nội dung đơn  h ng c o. C c b n đ ơng sự  hông thỏ  thuận, h   giải đ ợc với 

nh u về việc nuôi con chung, đề nghị T    n giải quyết theo quy định củ  ph p 

luật. 

Nguy n đơn trình bày: Tr ớc đ y  hi  nh và chị H ly hôn do con nhỏ, n n 

 nh để cho chị H đ ợc trực tiếp nuôi con, n y c c con đã lớn và hiện tại  nh đã có 

đầy đủ điều  iện n n đề nghị T    n chấp nhận cho  nh đ ợc nuôi một trong h i 

con chung.  

 ị đơn trình bày: Chị  hông đồng   với y u cầu  hởi  iện củ  nguy n đơn với 

những l  do đã trình bày tại cấp sơ thẩm. Ngoài r , s u  hi ly hôn với chị,  nh T 

 ết hôn với chị Y P và đã có con chung là ch u C o Đức Đ. Hơn nữ , từ  hi ly hôn 

tới n y chị  hông  ết hôn mà dành hết tình cảm củ  ng ời mẹ để y u th ơng, 

chăm sóc cho c c con. Vì vậy, chị vẫn đủ điều  iện để trực tiếp nuôi con chung 

ph t triển toàn diện. 

Đại diện Viện  iểm s t nh n d n t nh  on Tum ph t biểu qu n điểm giải 

quyết vụ  n:  

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Th     phi n toà 

đã tuân thủ đúng c c quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết 

vụ án theo thủ tục phúc thẩm. Đối với những ng ời tham gia tố tụng đã thực hiện 

đúng c c quy định tại Điều 70, 71, 72, 73, 234 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Về qu n điểm giải quyết vụ án: Qua phân tích về điều kiện, hoàn cảnh cũng 

nh  bảo đảm về tinh thần, vật chất, sự phát triển bình th ờng, cũng nh  t ơng l i 

sau này của các con chung của anh T và chị H đại diện Viện Kiểm sát nhân dân 

t nh  on Tum đề nghị: Căn cứ  khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015. Đề nghị Hội đồng xét xử: Bác toàn bộ nội dung kháng cáo củ  nguy n đơn 

anh Cao Thành T để giữ nguyên bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 

13/2022/HNGĐ-ST, ngày 15/04/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum. 

Về án phí dân sự phúc thẩm, anh T phải chịu theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ vào c c tài liệu, chứng cứ đã đ ợc  iểm tr  xem xét và  ết quả tranh 

tụng tại phi n t  , s u  hi đại diện Viện  iểm s t nh n d n t nh Kon Tum ph t biểu 

   iến, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn  h ng c o củ  nguy n đơn  nh Cao Thành T đ ợc 

trong thời hạn luật định, có nội dung và hình thức phù hợp với quy định ph p luật 

n n đ ợc xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

[2] Xét  h ng c o củ  nguy n đơn  nh Cao Thành T, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm thấy rằng: 

Theo Quyết định số 04/2019/QĐST-HNGĐ về việc công nhận thuận tình ly 

hôn và sự thỏ  thuận củ  c c đ ơng sự củ  T    n nh n d n huyện I, t nh  on 

Tum đã quyết định gi o 02 con C o Ngọc Ph ơng U và Cao Đức T cho chị 

Nguyễn Thị H trực tiếp nuôi, anh Cao Thành T có nghĩ  vụ cấp d ỡng nuôi 02 con 

chung hàng th ng số tiền 4.000.000 đồng. N y  nh Cao Thành T  hởi  iện y u cầu 

đ ợc trực tiếp nuôi một trong 02 con chung. 

Theo quy định tại  hoản 2 Điều 84  uật Hôn nh n và gi  đình, việc th y đổi 

ng ời trực tiếp nuôi con đ ợc giải quyết  hi có một trong c c căn cứ: 

“a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp 

với lợi ích của con; 

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. 

Trong qu  trình giải quyết vụ  n,  nh T và chị H  hông thỏ  thuận đ ợc về 

việc th y đổi ng ời trực tiếp nuôi con. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét 

điều  iện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi d ỡng, gi o dục con củ  chị Nguyễn 

Thị H. Chị H là giáo viên hiện đ ng công t c tại tr ờng mầm non Ho  Sữ  nơi c c 

con chung đ ng học tập, chị có thu nhập ổn định, có tài sản ri ng và nơi c  trú tại 

thành phố  on Tum, nên bản th n chị có điều  iện thuận lợi, đảm bảo cho việc 

trực tiếp nuôi d ỡng, chăm sóc và gi o dục con chung. Chị và c c con hiện đ ng 

sinh sống cùng với bố mẹ ruột củ  chị, ông bà là c n bộ h u trí, có l ơng h u ổn 

định, n n chị H thuận lợi  hi nhận đ ợc hỗ trợ từ ông bà về mặt  inh tế, thời gi n 

trong việc chăm sóc, nuôi d ỡng các con. Sau khi ly hôn, chị H ch    ết hôn với  i 

n n có điều  iện để toàn t m, toàn   dành tất cả tình cảm, y u th ơng để chăm sóc 

cho các con. Ch u C o Ngọc Ph ơng U và Cao Đức T là trẻ sinh đôi, đ ợc sinh r  

trong điều  iện  hó  hăn (thụ tinh nh n tạo, sinh non), đ ợc mẹ gần gũi, chăm sóc 

từ nhỏ, c c ch u vẫn ph t triển toàn diện về tinh thần, thể chất, thể hiện qu  việc 

Tr ờng mầm non Ho  Sữ  đã x c nhận c c ch u có sức  hỏe tốt, th m gi  học tập 

và c c hoạt động tại tr ờng sôi nổi, chị H đóng đầy đủ c c  hoản tiền học phí cho 

các cháu. Do đó, chị H vẫn đủ điều  iện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi 

d ỡng, gi o dục con. 
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Theo quy định tại  hoản 1 Điều 81  uật Hôn nh n và gi  đình thì “Sau khi ly 

hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

con chưa thành niên”. Trong  hi đó,  nh Cao Thành T hiện đ ng công t c tại Đồn 

B, xã B, huyện Đ, t nh  on Tum là vùng bi n giới, tính chất công việc th ờng 

xuyên công tác xa nhà n n việc chăm sóc, nuôi d ỡng con phải phụ thuộc vào 

ng ời th n. Anh T cho rằng việc  nh nuôi một trong 02 con chung có sự hỗ trợ từ 

vợ và ông bà nội là  hông đảm bảo tr n thực tế vì sau khi ly hôn với chị H, anh T 

đã  ết hôn với chị Y P, hiện chị Y P đ ng công t c tại huyện bi n giới I, con chung 

giữ   nh T và chị Y P là cháu Cao Đức Đ (sinh ngày 29/10/2020) đ ng d ới 36 

th ng tuổi n n rất cần sự chăm sóc đặc biệt từ cha mẹ, anh T trình bày bố mẹ  nh 

đ ng ở huyện I để chăm sóc cháu Cao Đức Đ nh ng đơn trình bày    iến đề ngày 

29/12/2021 củ  bà Đinh Thị T1 là mẹ  nh Cao Thành T thể hiện bà đ ng c  trú tại 

xã T, huyện M, t nh Quảng  ình là có sự m u thuẫn. Vì vậy, với điều  iện hiện 

nay, anh T  hông đủ điều  iện để trực tiếp nuôi con chung với chị H. 

Từ những ph n tích tr n, để đảm bảo quyền lợi về mọi mặt củ  con, không có 

căn cứ chấp nhận  h ng c o củ  nguy n đơn  nh Cao Thành T. Anh T có nghĩ  vụ 

cấp d ỡng nuôi con và có quyền, nghĩ  vụ thăm nom con mà  hông  i đ ợc cản 

trở,  hông lạm dụng việc thăm nom con để cản trở hoặc g y ảnh h ởng xấu đến 

việc trông nom, chăm sóc, nuôi d ỡng, gi o dục con theo quy định tại Điều 82 

 uật Hôn nh n và gi  đình. 

[3] Về  n phí phúc thẩm: Do  h ng c o  hông đ ợc chấp nhận n n  nh Cao 

Thành T phải chịu  n phí d n sự phúc thẩm theo quy định ph p luật. 

Vì c c lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  hoản 1 Điều 308  ộ luật tố tụng d n sự, 

 hông chấp nhận  h ng c o củ   nh Cao Thành T, giữ nguyên  ản  n hôn 

nh n và gi  đình sơ thẩm số 13/2022/HNGĐ-ST ngày 15/4/2022 củ  T    n nh n 

dân thành phố  on Tum, t nh  on Tum.  

Căn cứ c c Điều 81, 82, 83 và Điều 84 củ   uật hôn nh n và gi  đình, 

Tuyên xử:  

1.  hông chấp nhận toàn bộ y u cầu  hởi  iện về: “Tr nh chấp về th y đổi 

ng ời trực tiếp nuôi con s u  hi ly hôn” củ  nguy n đơn  nh Cao Thành T, đơn đề 

ngày 19/11/2021. 

2. Về  n phí: Căn cứ Điều 144, Điều 147  ộ luật tố tụng d n sự, Điều 6, Điều 

18, Điều 19, Điều 24, Điều 26, Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/U TVQH14 ngày 

30/12/2016 củ  Ủy b n th ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản l  và sử dụng  n phí và lệ phí T    n. 

2.1. Về  n phí sơ thẩm: Anh Cao Thành T phải chịu 300.000 đồng (   trăm 
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nghìn đồng)  n  phí d n sự sơ thẩm, nh ng đ ợc trừ đi số tiền tạm ứng  n phí d n 

sự sơ thẩm mà  nh T đã nộp theo bi n l i số 0000462 ngày 17/11/2021 củ  Chi cục 

Thi hành  n d n sự thành phố  on Tum, t nh  onTum. Anh T đã nộp đủ tiền  n 

phí d n sự sơ thẩm. 

2.2. Về  n phí phúc thẩm: Anh Cao Thành T phải chịu 300.000 đồng (   trăm 

nghìn đồng)  n phí d n sự phúc thẩm nh ng đ ợc trừ vào 300.000 đồng (Ba trăm 

nghìn đồng) tiền tạm ứng  n phí đã nộp (Cao Minh L nộp th y) theo Biên lai thu 

tạm ứng  n phí T    n số 0000793 ngày 29/4/2022 củ  Chi cục Thi hành  n d n sự 

thành phố  on Tum, t nh  on Tum. 

 ản  n phúc thẩm có hiệu lực  ể từ ngày tuy n  n. 

 

 

 

 

 

  

 

Nơi nhận  
- TAND cấp c o tại Đà Nẵng;   

- V SND cấp c o tại Đà Nẵng;                                                                 

- V SND t nh  on Tum; 

- TAND TP Kon Tum; 

- Chi cục THADS TP Kon Tum; 

- Đ ơng sự;  

-   u hồ sơ vụ  n.                                                                    

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                

       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Vũ Văn Thuấn 


